
品詞 通し番号 課 語彙 読み方 ベトナム語訳

Adv.、VN 1001 28 ゆっくり（する） ゆっくり từ từ, chậm rãi
N 1002 28 保育士 ほいくし giáo viên mầm non
N 1003 28 あっち あっち phía bên kia
1GVi 1004 28 気に入る きにいる thích, quí, để ý
2GVt 1005 28 借りる かりる mượn, vay
N 1006 28 無料 むりょう miễn phí
N 1007 28 節約 せつやく tiết kiệm
1GVi 1008 28 通う かよう lui tới, đi học, đi làm, chạy
N 1009 28 水着 みずぎ đồ bơi
3GV 1010 28 持ってくる もってくる đem đến
N 1011 29 制服 せいふく đồ đồng phục
1GVi 1012 29 思う おもう nghĩ, tin
N、VN 1013 29 誕生 たんじょう sinh nhật
N 1014 29 忘年会 ぼうねんかい tiệc cuối năm
N 1015 29 幹事 かんじ người tổ chức tiệc
N 1016 29 感想 かんそう cảm nghĩ, cảm tưởng
N 1017 29 秋刀魚 さんま một loại cá tên là Sama
2GVt 1018 29 伝える つたえる truyền đạt
N 1019 29 社内 しゃない trong công ty
N、VN 1020 29 けが けが vết thương
N 1021 29 山 やま núi
N 1022 29 漢字 かんじ chữ Hán tự
N 1023 29 侍 さむらい samurai
N 1024 29 ヒロイン ヒロイン ma túy, heroin
Attri. 1025 29 あんな あんな như thế, như vậy
Interrog. 1026 30 誰 だれ ai
Adv. 1027 30 なかなか なかなか hoài mà vẫn
1GVt 1028 30 売る うる bán
N 1029 30 刺身 さしみ món cá sống, sashimi
na -A、N 1030 30 親切 しんせつ tử tế
Aux. 1031 30 （～で）ございます ございます kính ngữ của
N 1032 30 商事 しょうじ việc thương mại
1GVt 1033 30 申す もうす nói
Adv.、N 1034 30 少々 しょうしょう một chút
N、VN 1035 30 連絡 れんらく liên lạc
N 1036 30 外出 がいしゅつ ra ngoài
N 1037 30 キャスター キャスター bánh xe nhỏ ở chân bàn ghế
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N 1038 30 住宅 じゅうたく nhà ở
i -A 1039 30 詳しい くわしい chi tiết
N 1040 30 火事 かじ hỏa hoạn
N 1041 30 原因 げんいん nguyên nhân
N 1042 30 消防 しょうぼう chữa cháy
N 1043 30 全員 ぜんいん tất cả thành viên, mọi người
2GVi 1044 30 逃げる にげる chạy trốn
N 1045 31 意味 いみ ý nghĩa
Exp. 1046 31 しかたがない しかたがない không còn cách nào
N 1047 31 ドア ドア cửa
Adv. 1048 31 誰も だれも không có ai, bất kì ai
N 1049 31 使用 しよう sử dụng
N 1050 31 割引 わりびき giảm giá
N 1051 31 交差点 こうさてん giao lộ
N、VN 1052 31 右折 うせつ rẽ  phải
Exp. 1053 31 手を貸す てをかす giúp một tay
Adv. 1054 31 ぴんぴん ぴんぴん khỏe mạnh, tốt như mới
N 1055 31 ペット ペット vật cưng, thú cưng
N 1056 31 可 か có thể
N 1057 31 動物 どうぶつ động vật
Adv.、N 1058 32 偶然 ぐうぜん ngẫu nhiên
N 1059 32 日本酒 にほんしゅ rượu Nhật, rượu Sake
Ｎ 1060 32 方 ほう phía đó, hướng đó
i -A 1061 32 寂しい さびしい buồn cô đơn
N 1062 32 友人 ゆうじん bạn bè
N 1063 32 見送り みおくり 0
Adv. 1064 32 やはり やはり quả nhiên ( nghĩa giống với やっぱり）
N 1065 32 別れ わかれ chia tay, tạm biệt
N 1066 32 ロビー ロビー sảnh
Adv. 1067 32 どうも どうも có vẻ như, dường như
N 1068 32 受付 うけつけ tiếp tân
N 1069 32 中身 なかみ đồ ở trong
N 1070 32 夕方 ゆうがた xế chiều
N 1071 32 月 つき (1) mặt trăng (2) tháng
N 1072 32 実家 じっか nhà bố mẹ đẻ
N 1073 32 同級生 どうきゅうせい bạn cùng tuổi
2GVt 1074 32 建てる たてる xây dựng
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N 1075 32 新築 しんちく mới xây
N 1076 32 時計 とけい đồng hồ
2GVi 1077 32 過ぎる すぎる quá, vượt quá, hơn
N 1078 32 バス停 バスてい trạm xe buýt
N 1079 33 祖母 そぼ bà nội, bà ngoại
N 1080 33 九州 きゅうしゅう đảo Kyushu
N 1081 33 めがね めがね mắt kiếng
Adv. 1082 33 特に とくに nhất là, đặc biệt là
N 1083 33 （お）手洗い てあらい nhà vệ sinh
N 1084 33 サービスエリア サービスエリア nơi nghỉ ngơi
1GVi 1085 33 寄る よる ghé qua, tạt qua
i -A 1086 33 苦い にがい đắng
N 1087 33 目 め mắt
2GVi 1088 33 覚める さめる tỉnh dậy, tỉnh giấc
N 1089 33 お腹 おなか bụng
1GVi 1090 33 太る ふとる mập lên, béo lên, tăng kí
Exp. 1091 33 気にする きにする để tâm, chăm sóc, lo lắng
N 1092 33 以外 いがい ngoài ra, ngoại trừ
Exp. 1093 33 例えば たとえば thí dụ, ví dụ
N 1094 33 疲れ つかれ mệt mỏi, kiệt sức
1GVi 1095 33 暮らす くらす sống, sinh sống
N 1096 33 ハワイ ハワイ đảo Hawai
N 1097 33 クーラー クーラー máy lạnh
N 1098 33 イルカ イルカ cá heo
N、VN 1099 33 参加 さんか tham gia
N 1100 33 海 うみ biển
N 1101 33 カメラ カメラ máy chụp hình
N 1102 33 ケース ケース (1) hộp (2) trường hợp
i -A 1103 33 濃い こい đậm đặc, nặng, dày, nồng
1GVi 1104 33 合う あう hợp, ăn khớp, đúng, chính xác, phù hợp
Attri. 1105 33 そんな そんな như thế
1GVt 1106 34 貸す かす cho mượn, cho vay
N 1107 34 畑 はたけ ruộng
Adv. 1108 34 こんなに こんなに thế này, như thế này
na -A 1109 34 新鮮 しんせん tươi, mới
N 1110 34 手作り てづくり tự làm
N 1111 34 茶碗 ちゃわん tách trà
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Adv. 1112 34 あとで あとで sau đó
Ctr. 1113 34 ～匹 ひき …con ( đếm động vật )
1GVt 1114 34 預かる あずかる giữ, trông nom, giấu
1GVt 1115 34 取る とる (1) bắt giữ (2) cầm, nắm, giữ (3) chiếm, dùng (4) 

lấy, dùng (5) mua (6) thu thậpSuf. 1116 34 ～とも とも gồm, cả
N 1117 34 シェフ シェフ đầu bếp, bếp trưởng
N 1118 34 ピザ ピザ bánh pizza
N 1119 34 コンクール コンクール cuộc thi ( âm nhạc ), trận đấu
N 1120 34 デザート デザート tráng miệng
N 1121 34 女の人 おんなのひと người con gái
1GVi 1122 34 並ぶ ならぶ xếp hàng, xếp vào loại
1GVt 1123 35 かく かく (1) viết, vẽ (2) miêu tả
2GVt 1124 35 あげる あげる (1) giơ lên, nâng lên (2) tặng, cho (3) cải thiện 

(4) nêu ra, cung cấp(5) tăng lên (6) kết thúcN 1125 35 部下 ぶか cấp dưới
N 1126 35 営業 えいぎょう kinh doanh
N 1127 35 部 ぶ phòng, lĩnh vực
i -A 1128 35 うまい うまい (1) lành nghề (2) ngon (3) giỏi, tốt
N 1129 35 ワイン ワイン rượu
N 1130 35 肩 かた vai
N 1131 35 腰 こし eo lưng, hông
N 1132 35 マッサージ マッサージ mát xa
N 1133 35 （お）見舞い みまい viếng, thăm bệnh
N 1134 35 足 あし chân
1GVi 1135 35 喜ぶ よろこぶ vui mừng
N 1136 35 ノート ノート quyển vở, quyển tạp, sổ ghi chép
1GVt 1137 35 おっしゃる おっしゃる kính ngữ của "nói"
Ｎ 1138 35 店 てんちょう chủ cửa hàng, người quản lý cửa hàng
N 1139 35 キッチン キッチン nhà bếp
N 1140 35 倉庫 そうこ kho hàng
1GVt 1141 35 頼む たのむ nhờ cậy, trông cậy, yêu cầu, đề nghị
N 1142 36 教科書 きょうかしょ sách giáo khoa
1GVi 1143 36 助かる たすかる được giúp đỡ
Ctr. 1144 36 ～本 ほん／ぽん／ぼん … sách ( đếm sách )
N 1145 36 傷 きず vết thương, vết xước, thương tích
1GVi 1146 36 怒る おこる tức giận
N 1147 36 作文 さくぶん bài văn
N 1148 37 モーターショー モーターショー buổi trình diễn, triễn lãm xe máy
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1GVt 1149 37 連れていく つれていく dẫn… đi
N 1150 37 サイクリング サイクリング đạp xe đạp
N 1151 37 先日 せんじつ hôm trước, bữa trước
N 1152 37 彼 かれ anh ấy, bạn trai
1GVt 1153 37 飾る かざる trang trí, trình bày
Int. 1154 37 よし よし 0
N 1155 37 日記 にっき nhật kí
N、na -A 1156 37 幸せ しあわせ hạnh phúc
N、VN 1157 37 感謝 かんしゃ cảm tạ, cảm ơn, biết ơn
N 1158 38 夜景 やけい cảnh đêm
na -A 1159 38 ロマンチック ロマンチック lãng mạn
N 1160 38 能 のう "nô" một loại hình kịch của Nhật
N 1161 38 劇場 げきじょう nhà hát, rạp hát
N 1162 38 馬 うま ngựa
N 1163 38 牧場 ぼくじょう đồng cỏ, bãi chăn thả
N 1164 38 えさ えさ mồi, thức ăn cho động vật
N 1165 38 生け花 いけばな nghệ thuật cắm hoa
2GVt 1166 38 ほめる ほめる khen ngợi
N 1167 38 （お）祭り まつり lễ hội
Adv. 1168 38 一度も いちども một lần cũng…
N 1169 38 本物 ほんもの vật thật, đồ thật
Conj. 1170 38 ところで ところで thế còn, nhân tiện
N 1171 38 お坊さん おぼうさん sư thầy, thầy chùa
N、VN 1172 38 体験 たいけん trải nghiệm
N 1173 38 経験 けいけん kinh nghiệm
N 1174 39 宝くじ たからくじ vé số, xổ số
Adv.、N 1175 39 ほとんど ほとんど hầu hết
2GVi 1176 39 外れる／はずれる はずれる trật, trượt, hết
Adv. 1177 39 たまに たまに đôi lần, thỉnh thoảng
Adv.、N 1178 39 遅く おそく chậm, trễ
1GVi 1179 39 治る なおる khôi phục, sửa lại cho tốt
Adv. 1180 39 だいぶ だいぶ đáng kể, nhiều
1GVi 1181 39 走る はしる chạy
N、Adv. 1182 39 普段 ふだん bình thường, thường lệ
N 1183 39 交通 こうつう giao thông
2GVi 1184 39 慣れる なれる quen với
N 1185 39 反対 はんたい phản đối, trái ngược
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1GVi 1186 39 進む すすむ tiến lên, tiến triển (2) xuất phát (3) chạy nhanh ( 
đồng hồ )2GVi 1187 39 別れる わかれる chia tay, ly dị

Ctr. 1188 39 ～日 にち … ngày
N 1189 40 歌手 かしゅ ca sĩ
N 1190 40 サングラス サングラス kính mát
Grt. 1191 40 ごちそうさま（でした） ごちそうさま（でした）cảm ơn đã thết đãi
N 1192 40 ピーマン ピーマン ớt xanh, ớt Đà Lạt
N 1193 40 待ち合わせ まちあわせ hẹn gặp
N 1194 40 来年 らいねん năm sau
N 1195 40 占い師 うらないし thầy bói, người coi bói
1GVt 1196 40 占う うらなう bói toán
Ctr. 1197 40 ～枚 まい miếng, mảnh
N 1198 40 西 にし hướng Tây
N 1199 40 給料 きゅうりょう tiền lương
N 1200 40 恋愛 れんあい tình yêu
Int. 1201 40 やったあ やったあ hoan hô được rồi! làm được rồi!
N 1202 40 出会い であい gặp gỡ
1GVi 1203 40 うまくいく うまくいく tiến triển thuận lợi
1GVi 1204 40 つながる つながる kết nối, bị cột chung lại, nắm (tay)
Adv. 1205 40 もしかしたら もしかしたら có lẽ nào, có khi nào
N 1206 40 国内 こくない trong nước, quốc nội
N 1207 40 出欠 しゅっけつ điểm danh
i -A 1208 41 うれしい うれしい vui mừng
na -A 1209 41 一生懸命 いっしょうけんめい chăm chỉ
2GVt 1210 41 助ける たすける cứu giúp, trợ giúp, giúp đỡ
N 1211 41 道路 どうろ con đường, con phố
N 1212 41 先 さき trước, phía trước, đầu tiên
1GVi 1213 41 通る とおる (1) chạy, đi qua (2) thông qua (3) có nghĩa (4) 

truyền điN、VN 1214 41 ジョギング ジョギング chạy bộ
N、na -A 1215 41 健康 けんこう khỏe mạnh, sức khỏe
N 1216 41 時期 じき thời điểm, thời kì
N 1217 41 地震 じしん động đất
Pron. 1218 41 そちら そちら nơi đó, người đó, cái đó
N 1219 41 先ほど さきほど lúc trước
1GVi 1220 41 起こる おこる xảy ra, phát sinh
N 1221 41 ガス ガス khí ga
N 1222 41 ガラス ガラス kính, cửa kính, thủy tinh
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N 1223 41 線路 せんろ đường sắt
N 1224 41 一部 いちぶ một phần
N、VN 1225 41 利用 りよう sử dụng
2GVi 1226 41 落ちる おちる (1)rơi, rớt(2) phủ nhận (3) đi xuống
2GVi 1227 41 割れる われる (1) gãy, vỡ, đứt (2) được chia ra, tách ra
na -A 1228 41 十分 じゅうぶん đủ, vừa đủ
N 1229 41 売り上げ うりあげ doanh số bán, tiền thu được
N、VN 1230 41 報告 ほうこく báo cáo
N 1231 41 コマーシャル コマーシャル quảng cáo
N 1232 41 年末 ねんまつ cuối năm
2GVi 1233 41 足りる たりる đủ, đầy đủ
N 1234 41 影響 えいきょう ảnh hưởng
N、VN 1235 41 注文 ちゅうもん đặt hàng, gọi món
N 1236 41 女優 じょゆう nữ diễn viên
N 1237 42 冬休み ふゆやすみ nghỉ đông
N 1238 42 北海道 ほっかいどう vùng Hokkaido
N 1239 42 経済 けいざい kinh tế
N、VN 1240 42 留学 りゅうがく du học
1GVt 1241 42 飼う かう nuôi ( thú cưng )
N 1242 42 半分 はんぶん phân nửa
N 1243 42 夢 ゆめ giấc mơ
N 1244 42 スペイン スペイン nước Tây Ban Nha
N 1245 42 タンゴ タンゴ điệu nhảy Tango
N 1246 42 ダンサー ダンサー vũcông
N 1247 42 両親 りょうしん song thân, ba má, cha mẹ
N 1248 42 ヘア ヘア tóc
N 1249 42 スタイル スタイル kiểu, cách
N 1250 42 誘い さそい rủ rê, lời mời
N 1251 42 ～後 ご sau…
N 1252 42 結婚式 けっこんしき lễ kết hôn, đám cưới
N 1253 42 ウェディングドレス ウェディングドレス váy cưới
Adv. 1254 42 つい つい vô ý, vô tình
N 1255 42 （お）魚 さかな cá
N 1256 42 昔 むかし hồi xưa, lúc xưa
N 1257 42 商店街 しょうてんがい khu mua sắm trên đường phố
N、VN 1258 42 協力 きょうりょく hợp lực, cộng tác
N 1259 42 街 まち phố, khu, thị trấn
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Exp. 1260 42 もう一度 もういちど thêm lần nữa, một lần nữa
N 1261 42 夏祭り なつまつり lễ hội mùa hè
N 1262 43 休日 きゅうじつ ngày nghỉ
N 1263 43 老後 ろうご tuổi già
N 1264 43 趣味 しゅみ  sở thích
Exp. 1265 43 できるだけ できるだけ trong vòng có thể
N 1266 43 展覧会 てんらんかい buổi triễn lãm
1GVt 1267 43 開く ひらく (1) mở ra (2) thành lập, mở cửa (3) tổ chức (4) nở 

ra (hoa)Exp. 1268 43 年を取る としをとる già đi
Adv. 1269 43 のんびり（と） のんびり（と） rảnh rỗi, thong dong, an nhàn
N 1270 43 ボーナス ボーナス tiền thưởng
Attri. 1271 43 別の べつの ngoài ra, khác, riêng
N 1272 43 リサイクルショップ リサイクルショップ tiệm đồ cũ
N 1273 43 春 はる mùa xuân
Adv. 1274 43 いよいよ いよいよ cuối cùng cũng ( điều mong chờ cuối cùng cũng đến 

)N 1275 43 大学生 だいがくせい sinh viên
Int. 1276 43 ううん ううん không phải vậy
N 1277 43 一人暮らし ひとりぐらし sống một mình
i -A 1278 43 うらやましい うらやましい ganh tị, ghen tị
Conj. 1279 43 ところで ところで thế còn, nhân tiện
N 1280 43 サークル サークル câu lạc bộ ( ở đại học )
2GVt 1281 43 決める きめる quyết định
2GVt 1282 43 貯める ためる dành dụm, gom góp, tích lũy
N 1283 43 （お）互い おたがい đôi bên, cả hai bên, lẫn nhau
1GVt 1284 43 楽しむ たのしむ tận hưởng, thưởng thức
N 1285 43 ビデオカメラ ビデオカメラ máy quay phim
Ｎ 1286 43 ビデオ ビデオ băng viđêô, máy thu băng
N 1287 43 シート シート (1) tấm bạt, tấm phủ (2) chỗ ngồi (3) tờ giấy
1GVt 1288 43 敷く しく trải, phủ, lót, căng ra
N 1289 43 忚援 おうえん ủng hộ, cổ vũ
N 1290 44 電池 でんち pin
N 1291 44 残り のこり  phần còn lại
3GV 1292 44 帰ってくる かえってくる quay trở về
N 1293 44 電子レンジ でんしレンジ lò vi sóng, lò vi ba
N、VN 1294 44 やけど やけど vết phỏng, vết bỏng
N、VN 1295 44 けんか けんか cãi nhau, cãi cọ, đánh nhau
1GVi 1296 44 写る うつる (1) chiếu, phản chiếu (2) được chụp, quay
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N 1297 44 お子さん おこさん đứa bé, đứa trẻ, con ( của người khác )
N 1298 44 かご かご cái giỏ
N、VN 1299 44 試食 ししょく ăn thử, nếm thử
Adv. 1300 44 いつまでも いつまでも mãi mãi, tới cuối đời
i -A 1301 44 恥ずかしい はずかしい mắc cỡ
N 1302 44 子 こ 0
N 1303 45 教習所 きょうしゅうじょ trường dạy ( lái xe )
N 1304 45 免許 めんきょ bằng lái
N 1305 45 自習 じしゅう tự học
N、na -A 1306 45 必死 ひっし quyết tâm, cố hết sức, quyết tử
Int. 1307 45 こらっ こらっ này!
N 1308 45 番組 ばんぐみ chương trình truyền hình
N 1309 45 新 しん mới
N 1310 45 学期 がっき (1) dập tắt, tắt (2) tẩy xóa (3) trừ khử, làm nhỏ đ

i (4) giết1GVt 1311 45 消す けす tiệm…
N 1312 45 ～店 てん đóng cửa tiệm, dẹp tiệm
N 1313 45 閉店 へいてん phòng khách
N 1314 45 リビング リビング hỗn độn, lộn xộn, bừa bãi
na -A、Adv. 1315 45 めちゃくちゃ めちゃくちゃ (1) đi lên, tăng lên (2) được đề bạt (3) cải 

thiện, tiến bộ (4) vào học, nhập học (5) tạnh mưa 1GVi 1316 45 上がる あがる đàn ghi ta
N 1317 45 ギター ギター suy luận, lập luận, lý luận
N 1318 45 推理 すいり (1) tối, tối màu (2) u sầu, buồn rầu (3) ảm đạm, u 

ámi -A 1319 45 暗い くらい như mọi …
N 1320 45 ～通り どおり thủ phạm
N 1321 45 犯人 はんにん chồng
N 1322 45 （ご）主人 しゅじん biến hóa, thay đổi
N 1323 45 変化 へんか vết chân, dấu chân
N 1324 45 足跡 あしあと cà phê đá
N 1325 46 アイスコーヒー アイス cà phê nóng
N 1326 46 ホットコーヒー ホット đi chơi bằng xe hơi
N 1327 46 ドライブ ドライブ đồ tây, quần áo kiểu phương Tây
N 1328 46 洋服 ようふく đảo Shikoku
N 1329 46 四国 しこく hồi hộp, căng thẳng
N、VN 1330 46 緊張 きんちょう mua sắm, đi shopping
N 1331 46 ショッピング ショッピング tuy nhiên
Conj. 1332 46 しかし しかし tiếng Nhật
N 1333 46 日本語 にほんご tìm kiếm
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1GVt 1334 確認24～46 探す さがす trang chủ
N 1335 確認24～46 ホームページ ホームページ lông, tóc
N 1336 確認24～46 毛 け màu trắng
i -A 1337 確認24～46 白い しろい tai
N 1338 確認24～46 耳 みみ đen, tối
i -A 1339 確認24～46 黒い くろい chó Bull Pháp
Ｎ 1340 確認24～46 フレンチ・ブルドッグ フレンチ・ブルドッグ dẫn về
1GVt 1341 確認24～46 連れて帰る つれてかえる sách hướng dẫn
N 1342 確認24～46 説明書 せつめいしょ nhận
1GVt 1343 確認24～46 もらう もらう thức ăn cho chó
N 1344 確認24～46 ドッグフード ドッグフード chó con
N 1345 確認24～46 子犬 こいぬ trộn lên
2GVt 1346 確認24～46 混ぜる まぜる chủ nuôi
N 1347 確認24～46 飼い主 かいぬし môi trường
N 1348 確認24～46 環境 かんきょう to lớn
na -A 1349 確認24～46 大きな 大きな nhà vệ sinh
N 1350 確認24～46 トイレ トイレ thất bại
N、VN 1351 確認24～46 失敗 しっぱい sau khi ăn
N 1352 確認24～46 食後 しょくご dầu gội đầu
N 1353 確認24～46 シャンプー シャンプー khăn
N 1354 確認24～46 タオル タオル lau, chùi
1GVt 1355 確認24～46 拭く ふく máy sấy tóc
N 1356 確認24～46 ドライヤー ドライヤー chải
N 1357 確認24～46 ブラシ ブラシ (1)điều kiện, trạng thái (2) tiện nghi, tiện lợi
N 1358 確認24～46 具合 ぐあい tiệm thú cưng
N 1359 確認24～46 ペットショップ ペットショップ chủ tiệm
N 1360 確認24～46 オープナー オープナー nắp
N 1361 確認24～46 ふた ふた (1) quay, xoay, mở (2) chuyển, chuyển đi
1GVt 1362 確認24～46 回す まわす mở rộng, phát triển, trải rộng
2GVt 1363 確認24～46 開ける あける bán hết
2GVi 1364 確認24～46 売り切れる うりきれる nhanh chóng, nhanh lên
Adv. 1365 確認24～46 （お）早めに はやめに con heo, con lợn
N 1366 確認24～46 豚 ぶた trân châu
N 1367 確認24～46 真珠 しんじゅ đồ trang sức
N 1368 確認24～46 アクセサリー アクセサリー đắt giá, giá cao
na -A 1369 確認24～46 高価 こうか giá trị
N 1370 確認24～46 価値 かち có lợi, hữu dụng
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Exp. 1371 確認24～46 役に立つ やくにたつ vàng thẻ thời xưa của Nhật
N 1372 確認24～46 小判 こばん tục ngữ
N 1373 確認24～46 ことわざ ことわざ hoạt động
N 1374 確認24～46 活動 かつどう trúng, thành công, đạt điểm
N 1375 確認24～46 あたり あたり hiệu trưởng
N 1376 確認24～46 校長 こうちょう viết, vẽ
1GVt 1377 確認24～46 書く かく thư pháp
N 1378 確認24～46 書道 しょどう cắm (hoa)
2GVt 1379 確認24～46 生ける いける trường hợp
N 1380 確認24～46 場合 ばあい nhiệt độ
N 1381 確認24～46 気温 きおん tủ lạnh
N 1382 確認24～46 冷蔵庫 れいぞうこ mục tiêu
N 1383 確認24～46 目標 もくひょう bút lông
N 1384 確認24～46 筆 ふで mực
N 1385 確認24～46 墨 すみ tạp dề
N 1386 確認24～46 エプロン エプロン công chức, viên chức, nhân viên
N 1387 確認24～46 職員 しょくいん chậm trễ, quá thời hạn, tụt hậu
2GVi 1388 確認24～46 遅れる おくれる câu đố
N 1389 47 クイズ クイズ từ tượng thanh chỉ âm thanh khi nhảy
Onom. 1390 47 ピョンピョン ピョンピョン nhảy lên, bắn lên
2GVi 1391 47 跳ねる はねる hóa ra là vậy
Exp. 1392 47 な（ー）んだ な（ー）んだ sinh đôi
N 1393 47 双子 ふたご giống nhau
2GVi 1394 47 似る にる (1) kéo dài ra, dài ra (2) trì hoãn, chậm trễ (3) ph

át triển, mọc (4) nâng cao, cải thiện2GVi 1395 47 のびる のびる mũ, nón
N 1396 47 帽子 ぼうし đội ( nón )
1GVt 1397 47 かぶる かぶる #N/A
i -A 1398 48 細い ほそい gầy, mảnh, thon dài
N 1399 48 試合 しあい cuộc đấu, trận đấu
N 1400 48 中止 ちゅうし ngừng lại, đình chỉ
N 1401 48 夢中 むちゅう say sưa, miệt mài
i -A 1402 48 すばらしい すばらしい tuyệt vời, vĩ đại
1GVt 1403 48 いただく いただく ăn, uống, nhận (thể khiêm tốn )
Onom. 1404 48 ゴホン ゴホン ( từ tượng thanh ) ho khụ khụ
1GVi 1405 48 開く あく mở, trống
N、VN 1406 48 開店 かいてん mở tiệm
1GVi 1407 48 鳴る なる kêu, hót, hú, reo
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N 1408 48 おととい おととい ngày hôm trước
N 1409 48 ほこり ほこり bụi bặm
Ｎ 1410 48 月曜日 げつようび thứ hai
3GV 1411 48 どきどき どきどき(する) tim đập thình thịch, hồi hộp
N 1412 48 がっかり がっかり thất vọng
N 1413 48 キャンセル キャンセル hủy bỏ
Ｎ 1414 48 火曜日 かようび thứ ba
N 1415 48 野外 やがい ngoài trời
N 1416 48 グッズ グッズ món hàng, món đồ
N 1417 48 記念 きねん kỉ niệm
N 1418 49 シャツ シャツ áo thun mặc ở trong
Exp. 1419 49 ちょうどいい ちょうどいい vừa đủ
N 1420 49 ビニール ビニール ni-lon
N 1421 49 手袋 てぶくろ bao tay
N 1422 49 皮 かわ (vật liệu) da
N 1423 49 生地 きじ vải may áo, tấm vải
Interrog. 1424 49 どのくらい どのくらい được bao lâu, bao xa, bao nhiêu
N 1425 49 オーブン オーブン lò nướng bánh
N 1426 49 （ご）祝儀袋 しゅうぎぶくろ phong bì đựng tiền mừng
N 1427 49 司会 しかい chủ tọa, chủ trì cuộc họp, người dẫn chương trình
N 1428 49 枝 えだ cành, nhánh
N 1429 49 部分 ぶぶん phần, bộ phận
N 1430 49 モップ モップ giẻ lau ( sàn )
2GVt 1431 49 替える かえる thay thế, thay đổi
N 1432 49 棚 たな kệ ( sách, đồ )
N 1433 49 ぞうきん ぞうきん khăn lau bụi, giẻ lau
N 1434 49 切符 きっぷ vé
N 1435 49 レンタカー レンタカー xe hơi cho mướn
1GVi 1436 49 回る まわる đi quanh, quay, xoay quanh
Interrog. 1437 49 どっち どっち cái nào
N 1438 49 コース コース (1) vòng chạy đua, lần chạy (2) khóa, đợt,lớp (3) 

lượt dọn món raAdv. 1439 49 くらい くらい khoảng chừng
N 1440 49 移動 いどう di chuyển
na -A、N 1441 49 楽 らく dễ dàng, thoải mái
N 1442 49 免許証 めんきょしょう bằng lái, giấy phép lái xe
N 1443 49 不動産 ふどうさん bất động sản
na -A、N 1444 50 真面目 まじめ chăm chỉ, siêng năng
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Exp. 1445 50 頭がいい あたまがいい thông minh
N 1446 50 クラス くらす lớp học
N 1447 50 リーダー リーダー người lãnh đạo, chỉ đạo
N 1448 50 ぴったり ぴったり vừa vặn, vừa khít
1GVi 1449 50 すべる すべる trơn trượt, trượt
N 1450 50 八百屋 やおや tiệm rau quả
Ctr. 1451 50 ～個 こ … cái
N 1452 50 （お）買い得 かいどく mua hời
N 1453 50 末 まつ cuối, tận
N 1454 50 海外 かいがい nước ngoài
1GVi 1455 50 申し込む もうしこむ đăng kí, nộp đơn
1GVi 1456 51 つく つく mở ( điều hòa )
Grt. 1457 51 ただいま ただいま tôi đã về đây
Grt. 1458 51 おかえり（なさい） おかえり chào mừng trở về
N 1459 51 大勢 おおぜい đám đông
N 1460 51 定休日 ていきゅうび ngày nghỉ cố định
N 1461 51 休業 きゅうぎょう đóng cửa, ngừng kinh doanh, nghỉ ( lễ )
N 1462 51 卵 たまご trứng
Grt. 1463 51 お疲れさま おつかれさま đã vất vả rồi!
2GVt 1464 51 ぶつける ぶつける va, đụng, đập mạnh
Pron. 1465 51 俺 おれ tôi ( danh xưng của con trai, dùng với bạn bè hay 

người thân )N 1466 51 同僚 どうりょう đồng nghiệp
Pron. 1467 51 君 きみ bạn, em
Prt. 1468 51 とか とか như… như…
N、VN 1469 51 確認 かくにん xác nhận
N 1470 51 リモコン リモコン cái điều khiển
N 1471 51 テーブル テーブル cái bàn
N 1472 51 花瓶 かびん bình hoa
N 1473 51 カーテン カーテン rèm cửa, màn cửa
Exp. 1474 51 もしかして もしかして có lẽ, có thể
Adv. 1475 51 確かに たしかに chắc chắn
N 1476 52 生クリーム なまクリーム kem tươi
N 1477 52 消火器 しょうかき bình chữa lửa, bình chữa cháy
N 1478 52 台所 だいどころ nhà bếp
N 1479 52 美術館 びじゅつかん bảo tàng mỹ thuật
N 1480 52 進路 しんろ lựa chọn trường, lựa chọn cho tương lai
N 1481 52 進学 しんがく học lên
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N 1482 52 弁護士 べんごし luật sư
N 1483 52 スリッパ スリッパ dép
N 1484 52 靴箱 くつばこ kệ giày, hộp giày
2GVt 1485 52 履きかえる はきかえる đổi giày, thay giày
N 1486 52 虫 むし côn trùng
N 1487 52 フライパン フライパン chảo chiên
N 1488 52 フォーク フォーク nĩa
N 1489 52 ナイフ ナイフ dao
N 1490 52 食器棚 しょっきだな kệ đựng chén bát
N 1491 52 元 もと nguyên bản, gốc, căn bản
1GVt 1492 52 戻す もどす hoàn lại, trả lại, quay lại
N 1493 53 誕生日 たんじょうび ngày sinh nhật
N 1494 53 飾りつけ かざりつけ trang trí
N 1495 53 飾り かざり đồ trang trí, đồ trang hoàng
N 1496 53 内緒 ないしょ bí mật
Int. 1497 53 ええ？ ええ？ ủa? Hả?
N 1498 53 水道 すいどう nước vòi
N 1499 53 家具 かぐ đồ dùng trong nhà
N 1500 53 転居 てんきょ chuyển nhà
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